
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 17/2018/HS - ST 

Ngày: 24 - 10 - 2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nghĩa 

Thẩm phán:                                 Ông Nguyễn Xuân Việt 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Nguyễn Xuân Thạch 

                                                    Ông Nguyễn Xuân Thí 

                                                    Ông Đặng Văn Hoàn     

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Mỹ Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:  

Bà Chế Thị Bích Thủy - Kiểm sát viên.                         

 Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại phòng xét xử án hình sự Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình, mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

17/2018/TLST – HS ngày 10 tháng 9 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 502/2018/QĐXXST – HS ngày 01 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo: 

 Nguyễn Quang Th, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1990 tại huyện L, tỉnh Quảng 

Bình; Nơi cư trú : Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tôc̣: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tic̣h: Viêṭ Nam; con ông: Nguyễn Quang C, sinh năm 1953 và bà Lê 

Thị Ph, sinh năm 1963; vợ, con: Chưa có; tiền sự: Không; tiền án: Không; nhân 

thân: Sinh ra và lớn lên tại xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình học hết lớp 9/12 ở nhà 

lao động tự do cùng gia đình cho đến ngày phạm tội; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 

14/02/2018 cho đến nay, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng 

Bình, có mặt theo Lệnh trích xuất để xét xử sơ thẩm. 

- Người bào chữa cho bị cáo: 

 Ông Trương Quang Th, Luâṭ sư – Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Đoàn Gia Miền Trung, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình, bào chữa 

cho bị cáo Nguyễn Quang Th, có mặt. 
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- Người bị hại: Hoàng Quốc G, sinh năm 1998 

Địa chỉ: Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình (đã chết)    

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại: 

Bà Ngô Thị D, sinh năm 1978 (bà D mẹ người bị hại Hoàng Quốc G) 

Điạ chi:̉ Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án: 

+ Ông Nguyễn Quang C, sinh năm 1953 

Địa chỉ: Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình, có mặt; 

+ Bà Lê Thị Ph, sinh năm 1963 

Địa chỉ: Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt (có đơn xin 

vắng mặt). 

- Người làm chứng: 

+ Anh Hoàng Quốc H, sinh năm 1998 

Địa chỉ: Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình, có mặt; 

 + Anh Nguyễn Đăng Ng, sinh năm 1998 

Địa chỉ: Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình, có mặt; 

+ Anh Ngô Đức T, sinh năm 1997 

Địa chỉ: Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt; 

+ Anh Ngô Văn S, sinh năm 1998 

Địa chỉ: Thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án v à diễn biến tại phiên toà , nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 02 năm 2018, Nguyễn Quang Th điều 

khiển xe mô tô chạy theo đường liên thôn để về nhà ở thôn Th, xã Ng, huyện Lệ L, 

tỉnh Quảng Bình. Khi đến trước nhà ông Ngô Văn D thì xảy ra va chạm với xem 

mô tô do anh Ngô Đức T điều khiển chở anh Ngô Đức Th đi ngược chiều, hai bên 

lời qua tiếng lại. Nghe cải nhau, anh Hoàng Quốc G cùng một số người bạn đang 

uống bia trong nhà ông D đi ra can ngăn và anh G nói “Để em chở bác về” rồi lấy 

xe của Th chở Th về nhà và đưa chìa khóa xe máy cho bà Lê Thị Ph là mẹ của Th 

giữ, rồi quay lại nhà ông D uống bia cùng các bạn. Sau đó Ngô Đức T và Ngô Đức 

Th đến nhà Nguyễn Quang Th để yêu cầu Th bồi thường về việc làm hỏng xe. Th 

vào nhà lấy 01 con dao dài 47cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại ra đuổi đánh anh 

T và anh Th. Anh T nhặt được que gỗ ở bên đường quay lại đánh vào lưng của Th. 
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Vì bị đánh nên Th giao dao cho anh T. Nguyễn Quang Th vào nhà lấy chìa khóa xe 

mô tô nhưng không thấy, cho rằng anh G đã lấy chìa khóa nên Th vào nhà lấy 01 

con dao dài 22,9cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại, mủi nhọn đi bộ qua nhà ông 

Ngô Văn D. Thấy anh G đang ngồi ăn nhậu với nhiều người trước hiên nhà, Th 

cầm dao bằng tay phải chạy tới chổ anh G đâm 01 nhát theo hướng từ trên xuống 

dưới, trúng vào ngực trái anh G. Anh G đứng dậy chạy ra phía sau nhà thì ngã gục 

được mọi người đưa đi cấp cứu thì tử vong. Sau đó Nguyễn Quang Th về nhà thì bị 

Nguyễn Tuấn A, Hoàng Quốc H và Nguyễn Đăng Ng là bạn của anh G đánh và bị 

ngã đập đầu vào bể chứa nước, sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 

đa khoa huyện L, tỉnh Quảng Bình. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 45/TT ngày 22/02/2018 của 

Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình đối với tử thi Hoàng Quốc 

G kết luận: Ngực trái liên sườn 2 – 3 trên đường trung đòn có viết thương kích 

thước 1,6cm x 0,9cm. Viết thương làm thủng thùy trên phổi trái, thủng màng ngoài 

tim và xuyên thủng tâm nhĩ phải. Khoang ngực có 2500ml máu cục và máu lõng. 

Nguyên nhân chết: Suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp. Cơ chế hình thành vết 

thương là do vật sắc nhọn gây nên. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 31/TgT ngày 31/5/2018 

của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình đối với Nguyễn Quang 

Th kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 10%. Các 

thương tích trên không nguy hiểm cho tính mạng. 

Tại bản Cáo trạng số 115/CT - VKSQB - P2 ngày 06/9/2018 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Quang Th về tội 

“Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Quang Th thừa nhận đã dùng dao dài 22,9cm, 

cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại, mủi nhọn trực tiếp đâm vào ngực trái anh Hoàng 

Quốc G làm anh G tử vong. 

Bà Ngô Thị D đại diện hợp pháp của người bị hại Hoàng Quốc G đề nghị Tòa 

án xử phạt nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật và yêu cầu bị cáo bồi thường 

thiệt hại với số tiền 178.500.000 đồng. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang Th thừa nhận bị cáo đã phạm tội 

“Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sư đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, q, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

2015 để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố 

bị cáo Nguyễn Quang Th về tội “Giết người” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 
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điểm n khoản 1 Điều 123; điểm điểm b, q, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự 2015, xử phạt Nguyễn Quang Th từ  12 đến 13 năm tù, buộc bị cáo phải bồi 

thường cho gia đình người bị hại 178.500.000 đồng, tịch thu tiêu hủy vật chứng và 

buộc bị cáo Th phải chịu án phí hình sự, án phí dân sự sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

Trên cơ sở nôị dung vu ̣án , căn cứ vào các tài liêụ trong hồ sơ vu ̣án đa ̃đươc̣ 

tranh tuṇg taị phiên toà, Hôị đồng xét xử nhâṇ điṇh như sau: 

[1] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Quang Th thừa nhận đã dùng dao dài 22,9cm, 

cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại, mủi nhọn mang theo từ nhà mình đến nhà ông 

Ngô Văn D ở cùng thôn và trực tiếp đâm vào ngực trái anh Hoàng Quốc G, làm anh 

G tử vong.   

[2] Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Quang Th tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai của những người làm chứng, Biên bản khám nghiệm hiện trường lập ngày 

14/02/2018 tại nhà ông Ngô Văn D ở thôn Th, xã Ng, huyện L, tỉnh Quảng Bình và 

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 45/TT ngày 22/02/2018 của Trung tâm 

giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình đối với tử thi Hoàng Quốc G.  

[3] Bị cáo Nguyễn Quang Th là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình 

sự, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi bị cáo đã gây ra. Bị cáo nhận thức 

được việc dùng dao lưỡi bằng kim loại, mũi nhọn đâm vào người khác ở nơi nguy 

hiểm sẽ dẫn đến tử vong nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi trực tiếp đâm vào 

ngực trái anh Hoàng Quốc G, làm anh G tử vong, việc làm của bị cáo thể hiện tính 

côn đồ, do đó đã có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Nguyễn Quang Th phạm tội Giết 

người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.  

[4] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Quang Th luôn thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã cùng gia đình bồi thường thiệt hại cho gia 

đình bị hại 20.000.000 đồng; tại kết luận số 397/KLGĐTC ngày 16 tháng 5 năm 

2018 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền trung đối với Nguyễn Quang 

Th đã kết luận “ Tại thời điểm gây án: Về y học: Tâm thần phân liệt thể căng 

trương lực, tiến triển liên tục; Khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hạn chế 

khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Tại thời điểm hiện tại: 

Về y học: Tâm thần phân liệt thể căng trương lực, tiến triển từng giai đoạn với 

thiếu sót ổn định. Đối tượng cần được điều trị liên tục; Khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi: Hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành 

vi.”; bố bị cáo ông Nguyễn Quang C là bệnh binh được Nhà nước tặng thưởng 
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Huân chương chiến sĩ vẽ vang. Vì vậy cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát tại phiên tòa và Luật sư bào chữa cho bị cáo để giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo, các tình tiêt giảm nhẹ trên được quy định tại các điểm b, q, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

[5] Quá trình điều tra thu giữ 01 con dao dài 22,9cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng 

kim loại dài 11,5 cm, mủi nhọn, chiều rộng 1,7 cm là công cụ Nguyễn Quang Th 

dùng để đâm vào ngực trái anh G làm anh G tử vong; 01 đôi dày rọ có nhản hiệu 

HS26 xác định là của Nguyễn Quang Th và 01 ít máu thu tại hiện trường; Ông 

Nguyễn Quang C bố bị cáo Th nộp 01 con dao dài 47 cm, cán bằng gỗ tròn, lưỡi 

dao bằng kim loại dài 34,3 cm, lưỡi rộng 5,5 cm là hung khí bị cáo Nguyễn Quang 

Th dùng để đuổi đánh anh T và anh Th; 01 que gỗ dài 129cm, hai đầu tròn có 

đường kính 2,4cm và 1,2cm là vật chứng anh Ngô Đức T dùng đánh lại Nguyễn 

Quang Th. Tại phiên tòa ông C từ chối nhận lại cây dao, bị cáo Th không nhận lại 

đôi dép, các vật chứng trên đã cũ, không còn giá trị sử dụng, căn cứ điểm c khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự năm 2015 cần tịch thu, tiêu hủy các vật chứng nêu trên. 

[6] Bị cáo Nguy ễn Quang Th đang bi ̣ taṃ giam taị Traị taṃ giam Công an 

tỉnh Quảng Bình từ ngày 14/02/2018 cho đến nay, cần tiếp tuc̣ taṃ giam b ị cáo để 

đảm bảo viêc̣ thi hành án hình sự. 

[7]  Việc ban hành các quyết định tố tụng cũng như các hành vi thực hiện thực 

hiện nhiệm vụ của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư bào chữa cho bị cáo trong 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự.  

[8] Tại phiên tòa đại diện gia đình người bị hại kê khai buộc bị cáo Nguyễn 

Quang Th phải bồi thường 178.500.000 đồng (trong đó tiền chi phí mai táng 

58.500.000 đồng; tiền tổn thất tinh thần 120.000.000 đồng), tại phiên tòa bị cáo 

Nguyễn Quang Th chấp nhận bồi thường toàn bộ số tiền trên, căn cứ khoản 1 Điều 

584, khoản 1 Điều 585, Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 chấp nhận sự thỏa thuận bồi 

thường thiệt hại giữa bị cáo Th và đại diện gia đình người bị hại, quá trình điều tra 

gia đình bị cáo Th đã bồi thường số tiền 20.000.000 đồng, số tiền còn lại 

158.500.000 đồng buộc bị cáo tiếp tục bồi thường. 

   [9] Bị cáo Nguyễn Quang Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm và 7.925.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123, điển b, q, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 329 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 

Điều 584, khoản 1 Điều 585 và Điều 591 của Bộ luật dân sự 2015; điểm a khoản 1 

Điều 23, khoản 8 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu , miêñ, giảm, thu, nôp̣, quản 

lý, sử duṇg án phí và lê ̣phí Toà án, xử: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quang Th phạm tội “Giết người”. 

2.  Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang Th 13 (mười ba) năm tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 14 tháng 02 năm 2018.   

3. Quyết điṇh tạm giam bị cáo Nguyễn Quang Th 45 ngày, kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm 24/10/2018. 

4. Tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài 22,9cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại 

dài 11,5 cm, mủi nhọn, chiều rộng 1,7 cm; 01 đôi dày rọ có nhản hiệu HS26 và 01 

ít máu thu tại hiện trường;  01 con dao dài 47 cm, cán bằng gỗ tròn, lưỡi dao bằng 

kim loại dài 34,3 cm, lưỡi rộng 5,5 cm; 01 que gỗ dài 129cm, hai đầu tròn có 

đường kính 2,4cm và 1,2cm (các vật chứng trên đang tạm giữ tại kho Cục thi hành 

án dân sự tỉnh Quảng Bình). 

5. Bị cáo Nguyễn Quang Th  phải bồi thường cho bà Ngô Thị D 178.500.000 

đồng, đã nộp được 20.000.000 đồng, bị cáo Th còn phải bồi thường tiếp số tiền 

158.500.000 đồng (một trăm năm tám triệu, năm trăm ngàn đồng). 

 Tuyên bố: Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, 

bên có nghĩa vụ thi hành án phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời 

gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

6. Bị cáo Nguyễn Quang Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

và 7.925.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

 Án xử công khai sơ thẩm báo cho bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án có mặt tại phiên tòa biết, có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 24/10/2018. 
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Nơi nhận:           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDCC cấp cao tại Đà Nẵng;           THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;            

- VKSND tỉnh Quảng Bình ( P2 ); 

- Văn phòng Điều tra CAQB; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- Cơ quan THA hình sự; 

- Phòng NV & THA Tòa án tỉnh QB;                                    (đã ký) 
- Trại tạm giam CAQB; 

- Cục THADS tỉnh QB;        
- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                  

                                                                                            Nguyễn Văn Nghĩa 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
     

 

   

 

 


